
UBND TỈNH KON TUM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ NỘI VỤ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     Số:         /QĐ-SNV                        Kon Tum, ngày       tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố, công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021  

của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP  ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 

12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

Căn cứ các Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc, trực 

thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 của Sở 

Nội vụ tỉnh Kon Tum,  như danh sách cụ thể kèm theo. 

Điều 2. Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp; Trưởng các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC  

- Như điều 2;                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Tài chính; 

- Đảng ủy Sở (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Niêm yết, công khai tại Sở; 

- Lưu: VT, HCTH.                          
 

                                                                                            Đoàn Văn Minh 



Nguồn ngân 

sách

Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô 3,043,077 3,043,077 0 745,664

1 Xe ô tô Mercedes Benz Phòng HCTH 1 983,758 983,758 0 x

2 Xe MISHUBSHI 82B 0595 Phòng HCTH 1 570,000 570,000 x

3
Xe ô tô Toyota Fortuner 2.4L

 (biển kiểm soát 82A-00296)
Phòng HCTH 1 1,017,000 1,017,000 745,664 x

1 XE Ô TÔ 82B0615 Ban Tôn giáo 1 472,319 472,319 0 x

II Tài sản cố định 9,601,839 9,601,839 0 2,735,673

1 Nhà, công trình xây dựng 7,952,976 7,952,976 0 2,374,882

1 Nhà làm việc A1
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 534,245          534,245 0 x

2 Nhà làm việc B 
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 661,514          661,514 0 x

3 Cải tạo nhà nàm việc (A1, A2, B)
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 537,846          537,846 0 x

4 Nhà làm việc A2
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 509,916          509,916 91,290 x

Bộ, tỉnh: Kon Tum Mẫu số 09c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND tỉnh Kon Tum

Mục đích sử dụng

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức

Bộ phận sử 

dụng

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 

(Nghìn đồng)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

NĂM 2021

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Nội vụ

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

Phục 

vụ 

công 

tác 

chung
Tổng cộng

Trong đó
Giá trị còn 

lại

Mã đơn vị: 10376446

Loại hình đơn vị: Hành chính Sự nghiệp

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

đặc 

thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Sử 

dụng 

khác

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNV ngày     tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ)

Nguyên giá



5 Nhà làm việc C
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 5,709,455       5,709,455 2,283,592 x

2 Vật kiến trúc 15,209            15,209 0

1 Nhà để xe máy
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 15,209            15,209 0 x

3 Máy móc, thiết bị 1,633,655 1,633,655 0 360,791

1 Máy Photocopy Toshiba 455 Sở Nội vụ 1 94,000 94,000 0 x

2
Máy Photocopy Konica Minoilta 

bizhub 283
Sở Nội vụ 1 43,000 43,000 10,750 x

3 Máy Photocopy Kyocera 3065 Sở Nội vụ 1 90,000 90,000 33,750 x

4 Ghế da xoay lãnh đạo Sở Nội vụ 1 7,500 7,500 0 x

5 Bộ bàn ghế Sa loong gỗ tiếp khách Sở Nội vụ 1 37,500 37,500 0 x

6 Tủ đựng hồ sơ Sở Nội vụ 1 11,000 11,000 0 x

7 Bàn làm việc Hòa phát (GĐ) Sở Nội vụ 1 9,000 9,000 0 x

8 Máy điều hoà Panasonic 1.5 ngựa 2015 Sở Nội vụ 1 14,700 14,700 1,838 x

9 Máy lạnh Mitsubishi Electric 2HP Sở Nội vụ 2 30,000 30,000 11,250 x

10 Máy lạnh Toshiba 1HP H10D1KCVG Sở Nội vụ 1 10,500 10,500 7,875 x

11
Máy làm mát không khí Comet CM 

8827
Sở Nội vụ 1 5,090 5,090 1,909 x

12
Máy làm mát không khí Comet CM 

8838
Sở Nội vụ 1 9,090 9,090 3,409 x

13 Máy vi tính LapTop HP pavilion X360 Sở Nội vụ 1 14,300 14,300 2,860 x

14
Máy vi tính LapTop Asus VivoBook 

S15
Sở Nội vụ 1 14,500 14,500 2,900 x

15 Máy vi tính bàn HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 1,900 x

16 Máy vi tính bàn G4400 Sở Nội vụ 2 25,900 25,900 20,720 x

17 CPU máy vi tính Sở Nội vụ 1 5,900 5,900 2,360 x

18 Máy vi tính bàn, Màn hình AOC E2270 Sở Nội vụ 1 6,500 6,500 2,600 x

19

Máy vi tính xchs tay HP Pavilion 11.6 

X360-11AD104TU-4MF13PA (màu 

bạc)

Sở Nội vụ 1 13,450 13,450 5,380 x

20
Laptop dell ispion 3467 (Mã S/N: 

GMY2QJ2)
Sở Nội vụ 3 40,050 40,050 0 x



21

Desktop All in One GggdML Pro (Mã: 

GAO22Z2018012296)

Cấu hình: CPU G2020, RAM 4G

Sở Nội vụ 1 12,900 12,900 0 x

22

Desktop All in One GggdML Pro (Mã: 

GA022Z201709197)

Cấu hình: CPU I3 7100, RAM 4G

Sở Nội vụ 1 12,900 12,900 0 x

23

Máy vi tính bàn Desktop All in One 

GggdML Pro (Mã: GA022Z201709196)

Cấu hình: CPU I3 7100, RAM 4G

Sở Nội vụ 1 13,000 13,000 2,600 x

24 Máy vi tính bàn I3 Sở Nội vụ 3 30,450 30,450 18,270 x

25
Máy vi tính xách tay Asus UX325EA-

EG079T
Sở Nội vụ 1 15,000 15,000 9,000 x

26
Máy vi tính xách tay Asus UX325EA-

EG079T
Sở Nội vụ 1 14,950 14,950 11,960 x

27 Máy vi tính I3 Sở Nội vụ 1 13,950 13,950 11,160 x

28 Máy vi tính I3 Sở Nội vụ 1 13,950 13,950 11,160 x

29 Máy vi tính I3 Sở Nội vụ 1 13,950 13,950 11,160 x

30 Két sắt chống cháy, Hòa phát Sở Nội vụ 1 7,500 7,500 2,813 x

31

Bàn họp cơ quan01 bàn hình bầu dục 

gỗ ván ép (KT: dài 2,2m, rộng 1,2m, 

cao 0,8m) và 10 ghế gỗ

Sở Nội vụ 1 23,000 23,000 8,625 x

32 Két sét Sở Nội vụ 1 42,200 42,200 31,650 x

33 Máy Pho to Konica Sở Nội vụ 1 80,500 80,500 60,375 x

34 Máy scan HP Sở Nội vụ 1 11,500 11,500 7,763 x

35 Máy vi tính xách tay HP Sở Nội vụ 1 15,000 15,000 12,000 x

36 Máy Photocopy Konica 283 Sở Nội vụ 1 43,000 43,000 10,750 x

37
Máy điều hòa Electrolux 1.5HP 

(chuyển Ban Tôn giáo qua)
Sở Nội vụ 0 8,506 8,506 4,253 x

38 Máy điều hòa Electrolux 1.5HP Sở Nội vụ 1 7,050 7,050 3,525 x

39 CPU máy vi tính Dual Core 2.0 GHZ Sở Nội vụ 1 5,000 5,000 0 x

40 CPU máy vi tính bàn 2014 Sở Nội vụ 1 5,850 5,850 0 x

41 Bộ bàn ghế làm việc nhân viên Sở Nội vụ 1 5,150 5,150 0 x

42 Máy vi tính InTel 2.6 GHZ 2.0 Sở Nội vụ 2 17,700 17,700 0 x

43 CPU máy vi tính Dual Core 2.0 GHZ Sở Nội vụ 1 5,000 5,000 0 x

44 Máy vi tính bàn HP Sở Nội vụ 8 68,200 68,200 0 x

45 Máy vi tính bàn HP Sở Nội vụ 2 20,000 20,000 0 x

46 Máy vi tính bàn HP Sở Nội vụ 1 11,900 11,900 0 x

47 Máy tính LapTop Dell 2015 Sở Nội vụ 1 15,350 15,350 0 x



48 Tủ tài liệu gỗ Sở Nội vụ 3 22,500 22,500 0 x

49 Bàn gỗ chủ trì hội trường Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

50 Máy tính xách tay Sony vaio (QHXII) Sở Nội vụ 1 32,500 32,500 0 x

51
Mạng TH (LAN) 01 máy chủ + 03 máy 

con
Sở Nội vụ 4 158,779 158,779 0 x

52 Máy vi tính HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

53 Máy vi tính HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

54 Máy vi tính HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

55 Máy vi tính HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

56 Máy vi tính HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

57 Máy vi tính Woc Sở Nội vụ 1 12,000 12,000 0 x

58 Máy vi tính sony Sở Nội vụ 1 14,750 14,750 0 x

59 Máy vi tính FPT Sở Nội vụ 1 10,850 10,850 0 x

60 Máy vi tính Sở Nội vụ 1 13,050 13,050 0 x

61 Bàn ghế sofa Sở Nội vụ 3 30,000 30,000 0 x

62 Máy vi tính bàn DELL 2014 Sở Nội vụ 1 14,850 14,850 0 x

63 Máy in canon 3500 A3 Sở Nội vụ 1 16,300 16,300 0 x

64 Máy tính xách tay Asus Sở Nội vụ 1 14,500 14,500 0 x

65 Máy vi tính bàn Sở Nội vụ 2 12,500 12,500 0 x

1 Máy tính Intel dual E5300 Ban Tôn giáo 2 8,750 8,750 0 x

2 Máy tính Intel dual 13.5300 Ban Tôn giáo 2 12,250 12,250 0 x

3
Máy tính ROBO CPU INTE Dual27 

GHZ
Ban Tôn giáo 1 16,400 16,400 0 x

4 Máy vi tính bàn Samsung 2014 Ban Tôn giáo 1 17,500 17,500 0 x

5 Máy vi tính HP.2015 Ban Tôn giáo 2 13,700 13,700 0 x

6 Máy vi tính InTel 2.2 GHZ 2.0 Ban Tôn giáo 1 8,500 8,500 0 x

7 Bàn làm việc lãnh đạo gỗ HP Ban Tôn giáo 1 6,500 6,500 0 x

8 Máy tính Laptop DELL 3558 Ban Tôn giáo 1 13,500 13,500 0 x

9 Máy ảnh Sony H400 Ban Tôn giáo 1 8,000 8,000 0 x

10 Máy Photocopy Konica 283 Ban Tôn giáo 1 43,000 43,000 10,750 x

11 Bộ bàn ghế nệm tiếp khách  2015 Ban Tôn giáo 1 7,900 7,900 987 x

12 Tủ tài liệu sắt Hòa Phát Ban Tôn giáo 1 20,000 20,000 10,000 x

13 Bàn làm việc lãnh đạo Ban Tôn giáo 4 7,500 7,500 3,750 x

14 CPU máy vi tính bàn Ban Tôn giáo 1 5,650 5,650 0 x

15 Máy quay phim Ban Tôn giáo 1 9,990 9,990 8,741 x

III TÀI SẢN VÔ HÌNH 18,643,175 18,643,175 0 18,411,675

1 Giá trị quyền sử dụng đất (1387,7m2) Sở Nội vụ 1 17,693,175 17,693,175 17,693,175 x

2 Phần mềm chấm điểm CCHC Sở Nội vụ 1 849,000 849,000 679,200 x



2 Phần mềm kế toán Misa Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

3 Phần mềm kế toán Misa Sở Nội vụ 1 10,000 10,000 3,000 x

4 Phần mềm kế toán Misa (TĐ) Sở Nội vụ 1 10,500 10,500 0 x

5 Phần mềm kế toán Misa (Ban TĐKT) Sở Nội vụ 1 10,500 10,500 0 x

6 Phần mềm kế toán MISA Ban Tôn giáo 1 10,500 10,500 6,300 x

7 Trang thông tin điện tử Ban Tôn giáo 1 50,000 50,000 30,000 x

Tổng cộng 31,288,091 31,288,091 0 21,893,013



Nguồn ngân 

sách

Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô 2,570,758 2,570,758 0 745,664

1 Xe ô tô Mercedes Benz Phòng HCTH 1 983,758 983,758 0 x

2 Xe MISHUBSHI 82B 0595 Phòng HCTH 1 570,000 570,000 0 x

3
Xe ô tô Toyota Fortuner 2.4L

 (biển kiểm soát 82A-00296)
Phòng HCTH 1 1,017,000 1,017,000 745,664 x

II Tài sản cố định 9,402,699 9,402,699 0 2,701,445

1 Nhà, công trình xây dựng 7,952,976 7,952,976 0 2,374,882

1 Nhà làm việc A1
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 534,245          534,245 0 x

2 Nhà làm việc B 
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 661,514          661,514 0 x

3 Cải tạo nhà nàm việc (A1, A2, B)
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 537,846          537,846 0 x

4 Nhà làm việc A2
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 509,916          509,916 91,290 x

5 Nhà làm việc C
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 5,709,455       5,709,455 2,283,592 x

2 Vật kiến trúc 15,209            15,209 0

NĂM 2021

Bộ, tỉnh: Kon Tum Mẫu số 09c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Nội vụ

Mã đơn vị: 10376446

Loại hình đơn vị: Hành chính Sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

Phục 

vụ 

công 

tác 

chung
Tổng cộng

Trong đó

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

đặc 

thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Sử 

dụng 

khác

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức

Bộ phận sử 

dụng

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 

(Nghìn đồng)



1 Nhà để xe máy
Phòng Quản lý 

VT-LT
1 15,209            15,209 0 x

3 Máy móc, thiết bị 1,434,515 1,434,515 0 326,563

1 Máy Photocopy Toshiba 455 Sở Nội vụ 1 94,000 94,000 0 x

2
Máy Photocopy Konica Minoilta 

bizhub 283
Sở Nội vụ 1 43,000 43,000 10,750 x

3 Máy Photocopy Kyocera 3065 Sở Nội vụ 1 90,000 90,000 33,750 x

4 Ghế da xoay lãnh đạo Sở Nội vụ 1 7,500 7,500 0 x

5 Bộ bàn ghế Sa loong gỗ tiếp khách Sở Nội vụ 1 37,500 37,500 0 x

6 Tủ đựng hồ sơ Sở Nội vụ 1 11,000 11,000 0 x

7 Bàn làm việc Hòa phát (GĐ) Sở Nội vụ 1 9,000 9,000 0 x

8 Máy điều hoà Panasonic 1.5 ngựa 2015 Sở Nội vụ 1 14,700 14,700 1,838 x

9 Máy lạnh Mitsubishi Electric 2HP Sở Nội vụ 2 30,000 30,000 11,250 x

10 Máy lạnh Toshiba 1HP H10D1KCVG Sở Nội vụ 1 10,500 10,500 7,875 x

11
Máy làm mát không khí Comet CM 

8827
Sở Nội vụ 1 5,090 5,090 1,909 x

12
Máy làm mát không khí Comet CM 

8838
Sở Nội vụ 1 9,090 9,090 3,409 x

13 Máy vi tính LapTop HP pavilion X360 Sở Nội vụ 1 14,300 14,300 2,860 x

14
Máy vi tính LapTop Asus VivoBook 

S15
Sở Nội vụ 1 14,500 14,500 2,900 x

15 Máy vi tính bàn HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 1,900 x

16 Máy vi tính bàn G4400 Sở Nội vụ 2 25,900 25,900 20,720 x

17 CPU máy vi tính Sở Nội vụ 1 5,900 5,900 2,360 x

18 Máy vi tính bàn, Màn hình AOC E2270 Sở Nội vụ 1 6,500 6,500 2,600 x

19

Máy vi tính xchs tay HP Pavilion 11.6 

X360-11AD104TU-4MF13PA (màu 

bạc)

Sở Nội vụ 1 13,450 13,450 5,380 x

20
Laptop dell ispion 3467 (Mã S/N: 

GMY2QJ2)
Sở Nội vụ 3 40,050 40,050 0 x

21

Desktop All in One GggdML Pro (Mã: 

GAO22Z2018012296)

Cấu hình: CPU G2020, RAM 4G

Sở Nội vụ 1 12,900 12,900 0 x



22

Desktop All in One GggdML Pro (Mã: 

GA022Z201709197)

Cấu hình: CPU I3 7100, RAM 4G

Sở Nội vụ 1 12,900 12,900 0 x

23

Máy vi tính bàn Desktop All in One 

GggdML Pro (Mã: GA022Z201709196)

Cấu hình: CPU I3 7100, RAM 4G

Sở Nội vụ 1 13,000 13,000 2,600 x

24 Máy vi tính bàn I3 Sở Nội vụ 3 30,450 30,450 18,270 x

25
Máy vi tính xách tay Asus UX325EA-

EG079T
Sở Nội vụ 1 15,000 15,000 9,000 x

26
Máy vi tính xách tay Asus UX325EA-

EG079T
Sở Nội vụ 1 14,950 14,950 11,960 x

27 Máy vi tính I3 Sở Nội vụ 1 13,950 13,950 11,160 x

28 Máy vi tính I3 Sở Nội vụ 1 13,950 13,950 11,160 x

29 Máy vi tính I3 Sở Nội vụ 1 13,950 13,950 11,160 x

30 Két sắt chống cháy, Hòa phát Sở Nội vụ 1 7,500 7,500 2,813 x

31

Bàn họp cơ quan01 bàn hình bầu dục 

gỗ ván ép (KT: dài 2,2m, rộng 1,2m, 

cao 0,8m) và 10 ghế gỗ

Sở Nội vụ 1 23,000 23,000 8,625 x

32 Két sét Sở Nội vụ 1 42,200 42,200 31,650 x

33 Máy Pho to Konica Sở Nội vụ 1 80,500 80,500 60,375 x

34 Máy scan HP Sở Nội vụ 1 11,500 11,500 7,763 x

35 Máy vi tính xách tay HP Sở Nội vụ 1 15,000 15,000 12,000 x

36 Máy Photocopy Konica 283 Sở Nội vụ 1 43,000 43,000 10,750 x

37
Máy điều hòa Electrolux 1.5HP 

(chuyển Ban Tôn giáo qua)
Sở Nội vụ 0 8,506 8,506 4,253 x

38 Máy điều hòa Electrolux 1.5HP Sở Nội vụ 1 7,050 7,050 3,525 x

39 CPU máy vi tính Dual Core 2.0 GHZ Sở Nội vụ 1 5,000 5,000 0 x

40 CPU máy vi tính bàn 2014 Sở Nội vụ 1 5,850 5,850 0 x

41 Bộ bàn ghế làm việc nhân viên Sở Nội vụ 1 5,150 5,150 0 x

42 Máy vi tính InTel 2.6 GHZ 2.0 Sở Nội vụ 2 17,700 17,700 0 x

43 CPU máy vi tính Dual Core 2.0 GHZ Sở Nội vụ 1 5,000 5,000 0 x

44 Máy vi tính bàn HP Sở Nội vụ 8 68,200 68,200 0 x

45 Máy vi tính bàn HP Sở Nội vụ 2 20,000 20,000 0 x

46 Máy vi tính bàn HP Sở Nội vụ 1 11,900 11,900 0 x

47 Máy tính LapTop Dell 2015 Sở Nội vụ 1 15,350 15,350 0 x

48 Tủ tài liệu gỗ Sở Nội vụ 3 22,500 22,500 0 x

49 Bàn gỗ chủ trì hội trường Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

50 Máy tính xách tay Sony vaio (QHXII) Sở Nội vụ 1 32,500 32,500 0 x



51
Mạng TH (LAN) 01 máy chủ + 03 máy 

con
Sở Nội vụ 4 158,779 158,779 0 x

52 Máy vi tính HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

53 Máy vi tính HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

54 Máy vi tính HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

55 Máy vi tính HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

56 Máy vi tính HP Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

57 Máy vi tính Woc Sở Nội vụ 1 12,000 12,000 0 x

58 Máy vi tính sony Sở Nội vụ 1 14,750 14,750 0 x

59 Máy vi tính FPT Sở Nội vụ 1 10,850 10,850 0 x

60 Máy vi tính Sở Nội vụ 1 13,050 13,050 0 x

61 Bàn ghế sofa Sở Nội vụ 3 30,000 30,000 0 x

62 Máy vi tính bàn DELL 2014 Sở Nội vụ 1 14,850 14,850 0 x

63 Máy in canon 3500 A3 Sở Nội vụ 1 16,300 16,300 0 x

64 Máy tính xách tay Asus Sở Nội vụ 1 14,500 14,500 0 x

65 Máy vi tính bàn Sở Nội vụ 2 12,500 12,500 0 x

III TÀI SẢN VÔ HÌNH SỞ NỘI VỤ 18,582,675 18,582,675 18,375,375

1 Giá trị quyền sử dụng đất (1387,7m2) Sở Nội vụ 1 17,693,175 17,693,175 17,693,175 x

2 Phần mềm chấm điểm CCHC Sở Nội vụ 1 849,000 849,000 679,200 x

2 Phần mềm kế toán Misa Sở Nội vụ 1 9,500 9,500 0 x

3 Phần mềm kế toán Misa Sở Nội vụ 1 10,000 10,000 3,000 x

4 Phần mềm kế toán Misa (TĐ) Sở Nội vụ 1 10,500 10,500 0 x

5 Phần mềm kế toán Misa (Ban TĐKT) Sở Nội vụ 1 10,500 10,500 0 x

Tổng cộng 30,556,132 30,556,132 0 21,822,485



Nguồn ngân 

sách

Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô 472,319 472,319 0 0

1 XE Ô TÔ 82B0615 Ban Tôn giáo 1 472,319 472,319 0 x

II Tài sản cố định 199,140 199,140 0 34,228

1 Máy móc, thiết bị 199,140 199,140 0 34,228

1 Máy tính Intel dual E5300 Ban Tôn giáo 1 8,750 8,750 0 x

2 Máy tính Intel dual 13.5300 Ban Tôn giáo 1 12,250 12,250 0 x

3
Máy tính ROBO CPU INTE Dual27 

GHZ
Ban Tôn giáo 1 16,400 16,400 0 x

4 Máy vi tính bàn Samsung 2014 Ban Tôn giáo 1 17,500 17,500 0 x

5 Máy vi tính HP.2015 Ban Tôn giáo 1 13,700 13,700 0 x

6 Máy vi tính InTel 2.2 GHZ 2.0 Ban Tôn giáo 1 8,500 8,500 0 x

7 Bàn làm việc lãnh đạo gỗ HP Ban Tôn giáo 1 6,500 6,500 0 x

8 Máy tính Laptop DELL 3558 Ban Tôn giáo 1 13,500 13,500 0 x

9 Máy ảnh Sony H400 Ban Tôn giáo 2 8,000 8,000 0 x

10 Máy Photocopy Konica 283 Ban Tôn giáo 1 43,000 43,000 10,750 x

11 Bộ bàn ghế nệm tiếp khách  2015 Ban Tôn giáo 1 7,900 7,900 987 x

12 Tủ tài liệu sắt Hòa Phát Ban Tôn giáo 1 20,000 20,000 10,000 x

13 Bàn làm việc lãnh đạo Ban Tôn giáo 1 7,500 7,500 3,750 x

14 CPU máy vi tính bàn Ban Tôn giáo 1 5,650 5,650 0 x

15 Máy quay phim Ban Tôn giáo 1 9,990 9,990 8,741 x

III TÀI SẢN VÔ HÌNH 60,500 60,500 36,300 x
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Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Ban Tôn giáo
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Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 

(Nghìn đồng)
Mục đích sử dụng

Nguyên giá
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lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

Phục 

vụ 

công 
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chung
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vụ 

hoạt 
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đặc 

thù
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doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Sử 

dụng 

khácTổng cộng

Trong đó

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức

Bộ phận sử 

dụng



1 Phần mềm kế toán MISA Ban Tôn giáo 1 10,500 10,500 6,300 x

2 Trang thông tin điện tử Ban Tôn giáo 1 50,000 50,000 30,000 x

Tổng cộng 731,959 731,959 0 70,528




